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       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

             Tuyên Quang, ngày  23  tháng 11  năm 2011


      QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011 - 2020
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26    tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/11/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp;

Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-CT ngày 02/11/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư lập Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011 - 2020; 
Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-CT ngày 20/6/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư Chương trình bảo vệ phát triển rừng bền vững năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 254/BC-SKH ngày 18/7/2010 về kết quả thẩm định đề cương kỹ thuật và dự toán lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011- 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011 - 2020, với nội dung chính như sau: 
1. Tên dự án: Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011 - 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn kết dư dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và Chương trình bảo vệ phát triển rừng bền vững.

4. Đơn vị tư vấn: Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

6. Quy mô, địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2011-2012.

8. Mục tiêu của dự án

- Đánh giá tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, khả năng tiêu thụ lâm sản, nhu cầu phòng hộ bảo vệ môi trường; đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên rừng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2000 - 2010;

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Tuyên Quang; 
- Xây dựng quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Tuyên Quang phù hợp với Chiến lược lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006 - 2020;

- Đề xuất các giải pháp thực hiện Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả, phù hợp với thực tiễn sản xuất ngành lâm nghiệp tỉnh.
9. Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011 - 2020

9.1. Công tác chuẩn bị :

- Xây dựng đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí.

- Điều tra thu thập thông tin.

9.2. Điều tra đánh giá tình hình cơ bản:

- Điều tra điều kiện tự nhiên.

Điều tra, xác định hiện trạng các loại đất đai, diện tích các lâm phận rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất (hiện trạng các loại đất đai theo luật đất đai năm 2003).

- Xác định trữ lượng các trạng tthái rừng tự nhiên, rừng trồng.

- Xác định khả năng tái sinh trên từng trạng thái rừng và đất trống, đồi núi trọc.
- Sản phẩm:

+ Bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang, tỷ lệ 1/100 000: 05 bộ (không kể gốc).

+ Bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng cấp xã tỷ lệ 1/10.000 tại những xã có điều chỉnh: 05 bộ/xã (không kể gốc).

+ Bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng cấp huyện tỷ lệ 1/50.000: 05 bộ/huyện (không kể gốc).

+ Bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng cấp tỉnh tỷ lệ 1/100.000: 05 bộ/tỉnh (không kể gốc).

+ Hệ thống biểu tổng hợp kết quả tính toán: diện tích, trữ lượng, chỉ tiêu tái sinh (sản phẩm trung gian phục vụ lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang).

9.3. Điều tra, đánh giá thực trạng dân sinh kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang: 
- Điều tra đánh giá thực trạng dân sinh.

- Điều tra đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội.

- Một số điều tra khác: (các chỉ tiêu kỹ thuật hiện đang được áp dụng, hệ thống ngành nghề nông thôn...).

- Sản phẩm: (Sản phẩm trung gian phục vụ xây dựng quy hoạch) 
Tập biểu thống kê điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội: thống kê theo xã, tổng hợp cho huyện (cấp huyện 7 tập; cấp tỉnh 01 tập)

9.4. Điều tra, đánh giá các hoạt động lâm nghiệp và hoạt động quản lý lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2000-2010:

- Hiện trạng ngành lâm nghiệp.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp.
- Kết quả các dự án phát triển lâm nghiệp, dự án nông lâm nghiệp...

- Kết quả ứng dụng khoa học công nghệ.

- Đánh giá thực hiện cơ chế chính sách.

- Sản phẩm: (Sản phẩm trung gian phục vụ xây dựng quy hoạch) 
Tập biểu thống kê số liệu về kết quả thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng kỳ trước về các lĩnh vực: Trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng...(Thống kê hàng năm theo huyện và tỉnh: Cấp huyện 07 tập; cấp tỉnh 01 tập).

9.5. Rà soát điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng tỉnh Tuyên Quang.

9.6. Tổng hợp xây dựng quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 (Báo cáo quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo mẫu hướng dẫn quy định tại Thông tư 05/2008/TT-BNN ngày 04/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

10. Sản phẩm quy hoạch kế hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011 - 2020.

10.1 Báo cáo:

- Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Tuyên Quang.

- Báo cáo quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020.

- Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015.
10.2. Bản đồ

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng cấp xã tỷ lệ 1/10.000 tại những xã có điều chỉnh (bản in trên giấy và bản dạng số).

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng cấp huyện tỷ lệ 1/50.000 (bản in trên giấy và bản dạng số).

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng cấp tỉnh, tỷ lệ 1/100.000 (bản in trên giấy và bản dạng số).

- Bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang, tỷ lệ 1/100 000 (bản in trên giấy và bản dạng số).

- Bản đồ quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020 tỷ lệ 1/100.000 (bản in trên giấy và bản dạng số).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này chủ trì, phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho Bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện Quyết định này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung, quy mô Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011 - 2020 cần phải bổ sung để đảm bảo yêu cầu chất lượng kỹ thuật và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, yêu cầu chủ đầu tư tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh bằng văn bản để xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;         (báo 
- Thường trực HĐND tỉnh;    cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phó TP KT CNLN;

- Lưu VT, (Hoà 26).


	KT. CHỦ TỊCH.
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
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